
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số; 4-c^/QĐ-UBND
Thái Bĩnh, ngàyol^ tháng 3 năm 2025

QUYỂT ĐỊNH
về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cổ an toàn thông tin mạng tỉnh Tháỉ Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tẻ chức chỉnh quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng năm 20Ỉ5;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày năm 2018;

Cân cứ Nghị định số 85/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 0J/7/2016 của Chỉnh phủ về
đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Quyết định sỗ 05/2017/QĐ-TTg ngày Ỉ6/3/2ỒỈ7 của Thủ tướng
Chính phủ quy định vé hệ thống phương án úng cứii khẩn cấp bảo đảm an toàn
thông tin mạng quốc gia;

Căn cứ Thông tư sổ 20/2017/TT-BTTTT ngày Ỉ2/9/20Ỉ7 của Bộ Thông tin
và Truyền thông (nay ỉà Bộ Khoa học và Công nghệ) quy định về điều phối, ủng
cứu sự cố an toàn thông tin mạng ừên toàn quốc;

Căn cứ Quyết định sỗ 290/QĐ-ƯBND ngày 28/02/2025 của ủy ban nhân dân
tỉnh Thái Bình vể chuyển giao các chức năng, nhiệm vụ từ Sở Thông tin và Truyền
thông về Công an tỉnh Thái Bĩnh;

Theo đề nghị của Giảm đốc Công an tỉnh tại Tờ trình sổ ỉ626/TTr-CAT-
PA05 ngày ỉ8/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình

(sau đây gọi tắt là Đội ứng cún), gồm Đội trưởng, 02 Đội phó và các thành viên
(có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn chính của Đội ứng cửu sự số
1. Thực hiện công tác ứng cứu, khắc phục sự cố trong các cơ quan nhà nước

trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Thực hiện điều tra, phân tích các hoạt động an toàn thông tin (sau đây gọi
tắt là ATTT) mạng liên quan đến tình huống, sự cố ATTT mạng nhằm nhanh
chóng khôi phục hoạt động, giảm thiệt hại.

3. Triển khai các quy trình ứng cứu sự cố ATTT theo quy định tại Quyết
định số 05/2017/QĐ-TTg, Thông tư so 20/20Ì 7/TT-BTTTT và Kế hoạch 'ứng phó
sự cố ATTT mạng tương ứng đã được phê duyệt.



4. Chủ tri hoặc tham gia đề xuất xây dựng và triển khai Kế hoạch ứng phó
sự cố ATTT mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

5. Tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập năng lực và phát triển nhân lực,
Đội ứng cứu sự cố.

6. Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT mạng quốc gia khi có
yêu cầu từ Cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự cố hoặc các đơn vị khác có
liên quan khi có yêu cầu.

7. Tham gia các hoạt động của Mạng lưới úng cứu sự cố ATTT mạng quốc
gia; Tham gia hoạt động phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh Ichông
gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

8. Xây dụĩig Ke hoạch hàng năm và duy trì hoạt động liên tục của Đội; định
kỳ xem xét các nguy cơ có thể làm gián đoạn hoạt động của Đội do thiếu nguồn
lực, tíiiếu nhân sự chính, do chuyển giao công việc, hạ tầng kỹ thuật không đủ đáp
ứng hoặc do thiếu kinh phí.

9. Quản lý và tổ chức các hoạt động hiệu quả nhiệm vụ của từng thành viên
và của cả Đội theo quy định của pháp luật.

10. Chia sẻ thông tin nguy cơ và sự cố, công tác ứng cún sự cố, đảm bảo an
toàn thông tin mạng và nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn thông tin - ứng
cứu sự cố cho các thành viên từ cơ quan điều phối quốc gia."

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Tổ chức hoạt động của Đội ứng cứu sự cố
1. Mô hình: Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình hoạt

động theo mô hình kiêm nhiệm.

2. Công an tỉnh Thái Bình là cơ quan Thường trực của Đội ứng cứu sự cố;
Bộ phận giúp việc của Đội ứng cứu sự cố là Phòng An ninh mạng và Phòng,
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh.

3. Đội trưởng Đội ứng cứu sự cố có trách nhiệm ban hành Quy chế hoạt
động, phân công nhiệm vụ các thành viên của Đội ứng cứu sự cố; được sử dụng bộ
máy, phương tiện, con dấu của cơ quan Thường trực đế thực hiện nhiệm vụ của
Đội ứng cứu sự cố,

4. Các ứiành viên Đội ứng cứu sự cố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và
được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

5. Đội ứng cún sự cố được cấp kinh phí để hoạt động. Kinh phí hoạt động
của Đội ứng cứu sự cố được cấp hàng năm trong dự toán ngân sách của ủy ban
nhân dân tỉnh. Công an tỉnh có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí chi tiết gửi
Sở Tài chính thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí đảm
bảo hoạt động của Đội ứng cứu sự cố.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, đooi vị liên quan
1. Khi nhận được thông báo của cơ quan Thường trực, Thủ trưởng các sở,

ban, ngành, đơn vị có thành viến trong Đội ứng cứu sự cố phải ưu tiên việc chỉ đạo



cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình tham gia công tác ứng
cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có tên tại Điều 1 Quyết định này
có trách nhiệm cử thành viên thay thế và kịp thời thông báo cho cơ quan Thường
trực để phối họp thực hiện các nhiệm vụ của Đội ứng cứu sự cố khi có sự thay đổi
về nhân sự thuộc phạm vi quản lý.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu ủy ban
nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoạt động cho Đội
ứng cứu sự cố của tỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực ứii hành từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 480/QĐ-ƯBND ngày 04/3/2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các
cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyêt định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục A05 - Bộ Công an;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sờ, ban, ngành thuộc tỉnh;
- ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCKS^—^
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guyên Mạnh Hùng



DANH SÁCH
Thành viên Đội ửng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình

(Kèm theo Quyết định số /QĐ~ƯBND ngà)ílị,/3/2025 của UBND tỉnh Tháỉ Bình)

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức danh
của Đội Ghi chú

Lãnh đạo Đội

1 Nguyễn Quốc Vương Phó Giám đốc Công an
tỉnh

Đội trưởng

2 Nguyễn Hải Triều Trưởng phòng PA05,
Công an tỉnh Đội phó 0982048499

3 ĐỖ Quốc Hồng Phó Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ Đội phó 0982020802

Thành viên tại Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

4 Đinh Lê Thanh Đạt Đội trưởng PA05, Công
an tỉnh

Thành viên 0977518866

5 Vũ Trọng Trường Phó đội trưởng PA05,
Công an tỉnh

Thành viên 0976140886

6 Trần Tuấn Anh Cán bộ PA05, Công an
tỉnh

Thành viên 0993788666

7 Nguyễn Thế Danh Cán bộ PA05, Công an
tỉnh

Thành viên 09Ố8905053

8 Phạm Trọng Hiếu Cán bộ PA05, Công an
tỉnh

Thành viên 0936141920

9 Bùi Yăn Hiếu Cán bộ PA05, Công an
tỉnh

Thành viên 0942192369

10 Nguyễn Xuân Hòa Phó Đội trưởng PVOl,
Công an tỉnh

Thành viên 0937939688

11 Lã Quý Nhật Anh Cán bộ PVOl, Công an
tỉnh

Thành viên 0868188568

12 Vũ Duy Hoài
Ban Thông tin, phòng
Tham mưu, Bộ Chỉ huy
Ọuân sự tỉnh

Thành viên 0359905715

Thàn 1 viên tạỉ các sở, ban, ngành

13 Nguyễn Minh Hãnh Phó Trưởng phòng Báo
điện tử, Báo Thái Bình Thành viên 0941218222

14 Phạm Quang Hiến
Viên chức, Trung tâm
phát triển khoa học, công
nghệ và truyền thông, Sở
Khoa học và Công nghệ

Thành viên 0904151622

15 Vũ Tuấn Anh

Viên chức, Trung tâm
phát triển khoa học, công
nghệ và truyền tíiông, Sở
Khoa học và Công nghệ

Thành viên 0359361234



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức danh
của Đội Ghi chú

16 Tô Xuân Hoàng

Phó Trưởng phòng Văn
bản quy phạm pháp luật
và theo dõi thi hành pháp
luật, Sở Tư pháp

Thành viên 0904324722

17 Bùi Thi Minh Huê Chuyên viên, Sở Y té Thành viên 0904827977

18 Nguyễn Thành Công Chuyên viên, Sở Nội Vụ Thành viên 0989184204

19 Phạm Ngọc Huy Chuyên viên, Thanh tra
tỉnh

Thành viên 0981121495

20 ĐỖ Trọng Hùng Chuyên viên, Sở Giáo dục
và Đào tạo Thành viên 0912250911

21 Nguyễn Xuân Long Chuyên viên, Sở Tài
chính

Thành viên 0983665235

22 Vũ Minh Mẫn
Phó Chánh Văn phòng,
Sở Vãn hóa, Thể thao và
Du lich

Thành viên 0912160221

23 Phạm Hoài Nam
Chuyên viên, Ban Quản
lý Khu kinh tế và các Khu
Công nghiệp tỉnh

Thành viên 0945252656

24 Đỗ Văn Điều
Phó trưởng phòng Hành
chính - Tổ chức, Văn
phòng UBND tỉnh

Thành viên 0947121456

25 Lưu Thị Thắm
Chuyên viên, phòng Hành
chính - Tổ chức, Vãn
phòng UBND tỉnh

Thành viên 0984043888

26 Vũ Thị Thu Hà Chuyên viên, Sở Công
thương Thành viên 0985680265

37 Vũ Thị Thanh Chiến Chuyên viên, Sở Xây
dựng

Thành viên 0352121129

28 Lương Thị Thu Chuyên viên, Sở Nông
nghiệp và Mồi trường

Thành viên 0587013383

Thành viên tại UBND các huỊ^ện, thành phô

29 Bùi Diệu Anh
Chuyên viên, ủy ban
nhân dân huyện Đông
Hưng

Thành viên

30 Đoàn Thanh Châu
Chuyên viên, ủy ban
nhân dân huyện Tiền Hải Thành viên 0966313456

31 Hà Thế Công
Chuyên viên, ủy ban
nhân dân huyện Kiến
Xương

Thành viên 0983305297

32 Phạm Hùng Cường Chuyên viên, ủy ban
nhân dân huyện Vũ Thư Thành viên 0978844048



STT Họ và tên Chức vụ, đon vị công tác Chức danh
của Đội Ghi chú

33 Phạm Vãn Huy Chuyên viên, ủy ban
nhân dân huyện Hưng Hà Thành viên 0987481888

34 Phạm Thị Nhài
Chuyên viên, ủy ban
nhân dân huyện Quỳnh
Phu

Thành viên 0943210409

35 Phạm Ngọc Tú
Chuyên viên, ủy ban
nhân dân huyện Thái
Thụy

Thành viên 0914273222

36 Nguyễn Sơn Tùng Chuyên viên, ủy ban
nhân dân thành phố Thành viên 0832187666

Thành viên tại các cơ quan k ỉác

37 Hoàng Hải Ninh Chuyên viên, Chi Cục
thuế Khu vưc 5 Thành viên 0919343888

38 Ngô Văn Quý Nhân viên, Viễn thông
Thái Bình

Thành viên 0918902Ố26

39 Nguyễn Văn Sinh Nhân viên, Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Thái Bình

Thành viên 0911558222

40 Hoàng Văn Thanh Nhân viên, Viettel Thái
Bình

Thành viên 0969157333

41 Vũ Ngọc Tú
Phó Trường phòng Công
nghệ thông tin, Công ty
Điện lực Thái Bình

Thành viên 0916675668

42 Đỗ Phúc Tuyên Nhân viên, Mobifone
Thái Bình

Thành viên 0936769669


